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1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ Web.

Kiến thức:

+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.

+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

+ Đạt trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 250 điểm, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.                                                

+ Trình bày được các nội dung cơ bản thuộc khối kiến thức cơ sở, kiến thức ngành như: Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Lập trình hướng đối tượng, Mạng máy tính, Thiết lập và Triển khai Website, Lập trình web chuyên sâu, Bảo trì Website … 

+ Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

Kỹ năng:

+ Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì được hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.

+ Tham gia phát triển được các dự án phần mềm, dự án website tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin. 
+ Có khả năng nắm bắt nhanh và áp dụng được các quy trình xây dựng website chuyên nghiệp theo đặc thù của đơn vị phát triển website hiện nay.
+ Xây dựng, điều hành, phát triển website, các hệ thống phần mềm quản lý, các hệ thống e-learning cho các tổ chức, đơn vị.

+ Sử dụng thành thạo một số công cụ lập trình để xây dựng, phát triển các website quản lý phục vụ cho các tổ chức, đơn vị.

+ Xây dựng và khai thác được thông tin bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

+ Có khả năng lắp ráp, cài đặt máy tính và quản trị mạng căn bản.

Thái độ

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp; 

+ Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

+ Có thể làm việc trong các tổ chức, công ty có ứng dụng công nghệ thông tin như: 

+ Các công ty phần mềm: tham gia phát triển phần mềm, website, gia công phần mềm,…;

+ Các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính;

+ Bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng…, các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.
2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm
3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 105 tín chỉ (chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất (2 tín chỉ), Giáo dục Quốc phòng- An ninh (8 tín chỉ))
4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
+ Văn hóa: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

+ Độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên.

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
+ Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM ban hành kèm Quyết định số ……/…… ngày …… tháng …… năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
6. THANG ĐIỂM

+ Thực hiện đánh giá theo qui chế tín chỉ
7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
	STT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần: 

học trước(a), tiênquyết(b),

song hành(c)

	
	
	
	
	

	7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
	32
	

	Phần bắt buộc
	28
	

	7.1.1. Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	7
	

	1
	LLCT001
	NNLCB của CNMLN 1
	2
	

	2
	LLCT002
	NNLCB của CNMLN 2
	3
	LLCT001(a)

	3
	LLCT003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	LLCT002(a)

	7.1.2. Khoa học xã hội
	3
	

	1
	LLCT004
	ĐLCM của ĐCSVN
	3
	LLCT003(a)

	7.1.4. Ngoại ngữ
	5
	

	1
	KHCB005
	Anh văn 1
	3
	

	2
	KHCB006
	Anh văn 2
	2
	KHCB005(a)

	7.1.5. Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên 
	15
	

	Phần bắt buộc
	13
	

	1
	KHCB001
	Toán cao cấp 1
	3
	

	2
	KHCB013
	Toán ứng dụng
	2
	KHCB001(a)

	3
	KHCB003
	Vật lý đại cương 1
	3
	

	4
	CNTT002
	Nhập môn tin học
	3(2,1,5)
	

	5
	CNTT001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	

	Phần tự chọn 1 (chọn 2 trong 3 học phần)
	4
	

	1
	LLCT005
	Pháp luật đại cương
	2
	

	2
	KHCB010
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	

	3
	KHCB011
	Môi trường và con người
	2
	

	7.1.6. Giáo dục thể chất
	2
	

	1
	KHCB012
	Giáo dục thể chất
	2
	

	7.1.7. Giáo dục quốc phòng
	8
	

	1
	ANQP001
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	

	7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	73
	

	7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành (bắt buộc)
	14
	

	1
	CNTT101
	Toán rời rạc
	3
	

	2
	CNTT102
	Lý thuyết đồ thị
	2(2,0,4)
	CNTT103(a)

	3
	CNTT103
	Kỹ thuật lập trình với C/C++
	4(2,2,6)
	CNTT002(a)

	4
	CNTT104
	Cơ sở dữ liệu
	2(2,0,4)
	CNTT002(a)

	5
	CNTT105
	Phần cứng máy tính
	3(2,1,5)
	CNTT002(a)

	7.2.2. Kiến thức chuyên ngành
	48
	

	 Phần bắt buộc
	41
	

	1
	CNTT201
	Cấu trúc dữ liệu
	3(2,1,5)
	CNTT103(a)

	2
	CNTT203
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	CNTT103(a)

	3
	CNTT204
	Thiết kế Web
	4(3,1,7)
	CNTT306(a)

	4
	CNTT205
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2,1,5)
	CNTT105(a)

	5
	CNTT206
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(2,1,5)
	CNTT104(a)

	6
	CNTT207
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	3(3,0,6)
	CNTT104(a)

	7
	CNTT301
	Lập trình hướng đối tượng
	3(2,1,5)
	CNTT103(a), CNTT207(a)

	8
	CNTT303
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(2,1,5)
	CNTT103(a), CNTT104(a), CNTT207(a)

	9
	CNTT308
	Lập trình Web ASP.Net (Cơ Bản) 
	4(3,1,7)
	CNTT308(a), CNTT207(a)

	10
	CNTT309
	Lập trình PHP và MySql
	4(2,2,6)
	CNTT104(a), CNTT103(a)

	11
	CNTT306
	Đồ họa ứng dụng với Photoshop
	3(2,1,5)
	CNTT002(a)

	12
	CNTT324
	Lập trình Web ASP.Net (Nâng Cao)
	4(3,1,7)
	CNTT308(a), CNTT207(a)

	  Phần tự chọn
	7
	

	Nhóm 1 (chọn 3 tín chỉ)
	3
	

	1
	CNTT325
	Thiết kế đồ họa với Corel Draw
	3(2,1,5)
	CNTT002(a)

	2
	CNTT307
	Thiết kế ảnh động với Flash
	3(2,1,5)
	CNTT002(a)

	3
	CNTT302
	XML
	3(2,1,5)
	CNTT104(a)

	4
	CNTT202
	Lập trình quản lý
	3(2,1,5)
	CNTT104(a)

	Nhóm 2 (chọn 4 tín chỉ)
	4
	

	1
	CNTT323
	Hệ thống quản lý nội dung (CMS)
	4(2,2,6)
	CNTT309(a)

	2
	CNTT304
	Công nghệ phần mềm
	4(4,0,8)
	CNTT203(a), CNTT206(a), CNTT203(a)

	3
	CNTT305
	Lập trình Java
	4(2,2,6)
	CNTT103(a)

	7.2.3.   Kiến thức bổ trợ ( bắt buộc)
	2
	

	1
	KHCB406
	Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin
	2
	KHCB006(a)

	7.2.4 Thực tập tốt nghiệp (Graduration Practice)
	4
	

	7.2.5 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung 
          Graduration Thesis
(SV không làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp thì chọn học các học phần chuyên môn tự chọn còn lại sao cho có tổng số tín chỉ không nhỏ hơn 5)
	5
	

	Tổng cộng toàn khóa
	105
	

	Tỷ lệ giờ thực hành/tổng số tiết, giờ
	
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG NGÀNH CÔNG NGHỆ WEB
	TT
	Mã môn học 
	Tên môn học 
	Mã học Phần
	Số tín chỉ
	Học phần:

học trước (a),  

tiên quyết (b), 

song hành (c)
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	Học kì 1 – 17 tín chỉ
	
	

	      Học phần bắt buộc
	17
	
	
	

	1
	LLCT001
	NNLCB của CNMLN 1
	LLCT001
	2
	
	
	

	2
	KHCB001
	Toán cao cấp 1
	KHCB001
	3
	
	
	

	3
	KHCB003
	Vật lý đại cương 1
	KHCB003
	3
	
	
	

	4
	KHCB005
	Anh văn 1
	KHCB005
	3
	
	
	


	5
	CNTT002
	Nhập môn tin học
	CNTT002
	3
	
	
	

	6
	CNTT101
	Toán rời rạc
	CNTT101
	3
	
	
	

	7
	KHCB012
	Giáo dục thể chất
	KHCB012
	1*
	
	
	


	TT
	Mã môn học 
	Tên môn học 
	Mã học Phần
	Số tín chỉ
	Học phần:

học trước (a),  

tiên quyết (b), 

song hành (c)
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	Học kì 2 –19 tín chỉ
	
	

	      Học phần bắt buộc
	19
	
	
	

	1
	LLCT002
	NNLCB của CNMLN 2
	LLCT002
	3
	LLCT001(a)
	
	

	2
	KHCB013
	Toán ứng dụng
	KHCB013
	2
	KHCB001(a)
	
	

	3
	KHCB006
	Anh văn 2
	KHCB006
	2
	KHCB005(a)
	
	

	4
	CNTT103
	Kỹ thuật lập trình với C/C++
	CNTT103
	4
	CNTT002(a)
	
	

	5
	CNTT104
	Cơ sở dữ liệu
	CNTT104
	2
	CNTT002(a)
	
	

	6
	CNTT105
	Phần cứng máy tính
	CNTT105
	3
	CNTT002(a)
	
	

	7
	CNTT306
	Đồ họa ứng dụng với Photoshop
	CNTT306
	3
	CNTT002(a)
	
	

	8
	KHCB012
	Giáo dục thể chất
	KHCB012
	1*
	
	
	


	TT
	Mã môn học 
	Tên môn học 
	Mã học Phần
	Số tín chỉ
	Học phần:

học trước (a),  

tiên quyết (b), 

song hành (c)
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	Học kì 3 – 17 tín chỉ
	
	

	      Học phần bắt buộc
	14
	
	
	

	1
	LLCT003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	LLCT003
	2
	LLCT002(a)
	
	

	2
	CNTT201
	Cấu trúc dữ liệu
	CNTT201
	3
	CNTT103(a)
	
	

	3
	CNTT207
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	CNTT207
	3
	CNTT104(a)
	
	

	4
	CNTT204
	Thiết kế Web
	CNTT204
	4
	CNTT306(a)
	
	

	5
	CNTT102
	Lý thuyết đồ thị
	CNTT102
	2
	CNTT103(a)
	
	

	     Học phần tự chọn
	3
	
	
	

	1
	CNTT202
	Lập trình quản lý
	CNTT202
	3
	CNTT104(a)
	
	

	2
	CNTT325
	Thiết kế đồ họa với Corel Draw
	CNTT325
	3
	CNTT002(a)
	
	

	3
	CNTT307
	Thiết kế ảnh động với Flash
	CNTT307
	3
	CNTT002(a)
	
	

	4
	CNTT302
	XML
	CNTT302
	3
	CNTT104(a)
	
	


	TT
	Mã môn học
	Tên môn học 
	Mã học Phần
	Số tín chỉ
	Học phần:

học trước (a),  

tiên quyết (b), 

song hành (c)
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	Học kì 4 –17 tín chỉ
	
	

	      Học phần bắt buộc
	17
	
	
	

	1
	LLCT004
	ĐLCM của ĐCSVN
	LLCT004
	3
	LLCT003(a)
	
	

	2
	CNTT203
	Lập trình Windows
	CNTT203
	4
	CNTT103(a)
	
	

	3
	CNTT205
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	CNTT205
	3
	CNTT105(a)
	
	

	4
	CNTT206
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	CNTT206
	3
	CNTT104(a)
	
	

	5
	CNTT308
	Lập trình Web ASP.Net (Cơ Bản) 
	CNTT308
	4
	CNTT103(a), CNTT204(a)
	
	

	6
	ANQP001
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	ANQP001
	8

(3 tuần)
	
	
	


	TT
	Mã môn học 
	Tên môn học 
	Mã học Phần
	Số tín chỉ
	Học phần:

học trước (a),  

tiên quyết (b), 

song hành (c)
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	Học kì 5 – 18 tín chỉ
	
	

	      Học phần bắt buộc
	18
	
	
	

	1
	CNTT303
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	CNTT303
	3
	CNTT103(a), CNTT104(a), CNTT207(a)
	
	

	2
	CNTT301
	Lập trình hướng đối tượng
	CNTT301
	3
	CNTT103(a), CNTT207(a)
	
	

	3
	CNTT309
	Lập trình PHP và MySql
	CNTT309
	4
	CNTT104(a), CNTT103(a)
	
	

	4
	CNTT324
	Lập trình Web ASP.Net (Nâng Cao)
	CNTT324
	4
	CNTT308(a), CNTT207(a)
	
	

	     Học phần tự chọn
	4
	
	
	

	1
	LLCT005
	Pháp luật đại cương
	LLCT005
	2
	
	
	

	2
	KHCB010
	Kỹ năng giao tiếp
	KHCB010
	2
	
	
	

	3
	KHCB011
	Môi trường và con người
	KHCB011
	2
	
	
	


	TT
	Mã môn học 
	Tên môn học 
	Mã học Phần
	Số tín chỉ
	Học phần:

học trước (a),  

tiên quyết (b), 

song hành (c)
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	Học kì 6 –17 tín chỉ
	
	

	      Học phần bắt buộc
	13
	
	
	

	1
	KHCB406
	Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin
	KHCB406
	2
	KHCB006(a)
	
	

	2
	CNTT001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	CNTT001
	2
	
	
	

	3
	CNTT321
	Thực tập tốt nghiệp 
	CNTT321
	4
	
	
	

	4
	CNTT322
	Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	CNTT322
	5
	
	(SV không làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp thì chọn học các học phần chuyên môn tự chọn còn lại sao cho có tổng số tín chỉ không nhỏ hơn 5)

	     Học phần tự chọn


	4
	
	(Chọn 2 trong 3 học phần)
	

	1
	CNTT323
	Hệ thống quản lý nội dung (CMS)
	CNTT323
	4
	CNTT309(a)
	
	

	2
	CNTT304
	Công nghệ phần mềm
	CNTT304
	4
	CNTT203(a), CNTT206(a), CNTT203(a)
	
	

	3
	CNTT305
	Lập trình Java
	CNTT305
	4
	CNTT103(a)
	
	


8. MÔ TẢ VẮN TẮT HỌC PHẦN
8.1. Kiến thức đại cương

1. Nhập môn Tin học







3 TC
Cung cấp cho sinh viên :


- Các khái niệm cơ bản của tin học, hệ đếm.

- Cách thực hiện  một số  thao tác trên tập tin và chỉnh sửa cấu hình của Windows.  

- Cách cài đặt các phần mềm.

- Cách phòng chống virus.

- Cách sử dụng được các dịch vụ trên Internet như Web, Mail, …

- Cách tạo các tập tin trình diễn trong PowerPoint, thực hiện được các thao tác trên slide và sử dụng đươc các hiệu ứng hoạt hình để minh họa cho các bài báo cáo, thuyết trình.

- Biết các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ  lập trình C/C++. 

- Có kỹ năng lập trình cơ bản, viết được các chương trình đơn giản dùng cấu trúc điều kiện, lặp.

8.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 8.2.1. Kiến thức cơ sở ngành

1. Toán rời rạc








3 TC
Cung cấp cho sinh viên :



- Khái niệm thuật tóan, cách trình bày một thuật toán, thuật tóan đệ quy, cách đánh giá và chọn lựa thuật toán tốt. 


- Khái niệm hàm Bool, cách biểu diễn hàm Bool, công thức đa thức tối tiểu, mạch tổ hợp. 


- Các phương pháp đếm, giải tích tổ hợp.

- Khả năng tư duy logic để vận dụng trong các môn học  chuyên ngành

2. Lý thuyết đồ thị
3 TC
Cung cấp cho sinh viên :



- Các khái niệm về đồ thị, cách biểu diễn đồ thị, các dạng đồ thị..


- Hiểu và vận dụng được các bài toán trên đồ thị, tô màu đồ thị, tìm đường đi ngắn nhất (Dijkstra, Floyd), đường đi Euler và Hamilton.
- Khả năng tư duy logic để vận dụng trong các môn học  chuyên ngành

3. Kỹ thuật lập trình với C/C++
4 TC
Cung cấp cho sinh viên :


- Các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ  lập trình C/C++: cách cài đặt và sử dụng hàm, hàm đệ quy; các thao tác trên mảng, chuỗi, struct, file; cách sử dụng con trỏ.
- Kỹ năng lập trình cơ bản, lập trình theo modun làm cơ sở cho môn về lập trình khác. - - Rèn luyện khả năng tư duy, phân tích vần đề, chọn lựa giải thuật để giải quyết các bài toán về toán học và thực tế.

8.2.2. Kiến thức chuyên ngành
1. Cơ sở dữ liệu
2 TC
Cung cấp cho sinh viên :
- Các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu như mô hình quan hệ, các ràng buộc toàn vẹn, , phụ thuộc hàm, khóa, chuẩn hóa CSDL. 
- Cách phân tích một bài toán thực tế để xây dựng cơ sở dữ liệu đạt một chuẩn nhất định.

2. Phần cứng máy tính
3 TC
Cung cấp cho sinh viên :
- Các kiến thức cơ bản về cấu trúc máy tính, chức năng của các thành phần trong máy tính.

- Các kiến thức và kỹ năng cơ bản để lựa chọn cấu hình tương thích và lắp ráp hoàn chỉnh 1 hệ thống máy tính lắp ráp một máy vi tính. 

- Cách cài đặt và cấu hình hệ điều hành Windows và các phần mềm thông dụng.

- Cách chẩn đoán, khắc phục và giải quyết một số sự cố thực tế thường gặp về phần cứng, phần mềm máy tính và các thiết bị ngoại vi.

3. Đồ họa ứng dụng với Photoshop
3 TC
Cung cấp cho sinh viên :
- Cách cài đặt chương trình Photoshop, các thao tác trên tập tin..

- Cách sử dụng các công cụ trên cửa sổ giao diện như các công cụ tạo vùng chọn, các công cụ tạo hình pen tool, shape tool, công cụ tô màu,...

- Cách thao tác trên các layer.

- Cách sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh, chuyển đổi ảnh đen trắng thành ảnh màu, các lệnh chỉnh sửa và hiệu chỉnh ảnh đen trắng, hiệu chỉnh ảnh màu.

- Cách sử dụng các bộ lọc để tạo các hiệu ứng cho hình ảnh.

4. Thiết kế đồ họa với CorelDraw
3 TC

Cung cấp cho sinh viên :
- Cách cài đặt chương trình CorelDraw, các thao tác trên tập tin..

- Cách sử dụng các công cụ trên cửa sổ giao diện như các công cụ tạo hình, công cụ tô màu, các công cụ tạo hiệu ứng, …
- Cách thao tác trên các layer.

- Cách thiết kế bố cục, phối màu trong các sản phẩm đồ họa.

5. Thiết kế ảnh động với Flash
3 TC
Cung cấp cho sinh viên :
- Cách vẽ và thiết kế được hình ảnh trong flash, tạo được các diễn hoạt và hiệu ứng dùng để thiết kế banner trong các web site và các hình ảnh dùng cho quảng cáo. 
- Cách tạo các diễn hoạt phục vụ trong trình bày và giảng dạy. 
- Cách xây dựng kịch bản bằng cách viết lệnh Action Script cơ bản dùng để điều khiển đối tượng và điều khiển âm thanh trong flash.

6. Cấu trúc dữ liệu 
3 TC
Cung cấp cho sinh viên :
- Các giải thuật tìm kiếm và sắp xếp.

- Cách tổ chức dữ liệu dùng danh sách liên kết và cây nhị phân.  
- Cách thao tác trên danh sách liên kết, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm.

- Cách chọ lựa và vận dụng các cấu trúc dữ liệu và giải thuật phù hợp để giải quyết các bài toán thực tế

7. Lập trình quản lý 
3 TC
Cung cấp cho sinh viên :
- Cách tạo file cơ sở dữ liệu bằng access.

- Cách thiết kế các bảng dữ liệu.

- Cách tạo các loại câu truy vấn như truy vấn tuyển chọn, truy vấn tham số, truy vấn chéo và truy vấn hành động.

- Cách thiết kế các biểu mẫu để xem, cập nhật dữ liệu.

- Cách thiết kế cáo báo cáo thống kê.


- Cách viết các chương trình quản lý đơn giản dùng VBA.

8. Lập trình Windows
4 TC
Cung cấp cho sinh viên :
- Các kiến thức lập trình, cách sử dụng các điều khiển trên môi trường Windows dựa trên nền tảng Microsoft.Net, sử dụng C-Sharp. 
- Cung cấp các kiến thức nền tảng để chuẩn bị phát triển các gói phần mềm cho hệ thống thông tin qua LAN-WAN-Internet 

- Kỹ năng lập trình cơ bản theo project, lập trình theo module để làm cơ sở cho môn lập trình cơ sở dữ liệu.
9. Thiết kế web
4 TC
Cung cấp cho sinh viên :
- Các kiến thức về Internet, các công nghệ Web.

- Kiến thức tổng quan về thiết kế Web, các bước thiết kế Web.

- Ngôn ngữ HTML căn bản và JavaScript.

- Cách sử dụng CSS để định dạng.

- Cách sử dụng Macromedia Dreamweaver.
10. Mạng máy tính và quản trị mạng 
3 TC
Cung cấp cho sinh viên :
- Các khái niệm căn bản về mạng máy tính, phân biệt được các loại mạng. 

- Cách thức các gói tin truyền từ máy gởi sang máy nhận. 

- Cách thức hoạt động của mô hình mạng vật lý và logic. 

- Khái niệm về địa chỉ IP, cách  chia mạng con phục vụ trong cấu hình mạng. 

- Kiến thức về 2 mô hình mạng Workgroup và Client/Server. 

- Cách cấu hình dịch vụ mạng DHCP.

11. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
3 TC
Cung cấp cho sinh viên :
- Các kiến thức về hệ quản trị SQL Server. 

- Cách quản lý bảng, tạo các câu query cơ bản cũng như mở rộng, tạo các Index, có khả năng tạo các Stored Procedures, các trigger để làm cơ sở cho môn Lập trình cơ sở dữ liệu.

- Có khả năng quản lý việc bảo mật, các khái niệm về Transaction và Lock, kỹ thuật lập trình T-SQL dựa trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000.
- Khả năng ứng dụng những kiến thức học được để quản trị hệ thống thông tin. 

12. Phân tích và thiết kế hệ thống 
3 TC
Cung cấp cho sinh viên :
- Phương pháp luận để phân tích thiết kế một hệ thống thông tin (HTTT). Môn học chỉ giới hạn trong 2 thành phần quan trọng nhất của một HTTT, đó là các thành phần dữ liệu (khía cạnh tĩnh của HTTT) và xử lý (khía cạnh động của HTTT). Kiến thức sẽ được vận dụng ngay vào các bài tập nghiên cứu tình huống, và cuối cùng một đồ án môn học dựa trên một bài toán thực tế sẽ phải được thực hiện theo từng nhóm sinh viên, đi từ phân tích đến cài đặt cụ thể với một phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu. Một số công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế sẽ được đưa vào áp dụng cho các bài tập và đồ án môn học.

13. Lập trình ASP.Net (cơ bản) 
4TC
Cung cấp cho sinh viên :
- Cách tạo một website gồm những trang web động đơn giản. 

- Công dụng và cách sử dụng các nhóm điều khiển như Standard, Data, Validation … có trong thanh công cụ, đồng thời  sử dụng các lớp thư viện khác được hỗ trợ.trong Studio.net.

- Cách phân tích yêu cầu của website và tạo các lớp theo từng chức năng cụ thể dùng mô hình nhiều tầng.

14. Lập trình ASP.Net (nâng cao) 
4TC

Cung cấp cho sinh viên :
- Cách tạo, tổ chức, thiết kế một website theo hướng đối tượng. 

- Sử dụng các mô hình tiên tiến hiện đạng được áp dụng trong thực tế để cài đặt website
- Cách phân tích yêu cầu của website và tạo các lớp theo từng chức năng cụ thể dùng mô hình nhiều tầng.

15. Lập trình PHP và MySQL
4 TC
Cung cấp cho sinh viên :
- Các kỹ thuật thiết kế trang Web, lập trình Web động có truy vấn cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ script PHP. 
- Các giai đoạn thiết kế website, từ việc lập kế hoạch cho một website cho đến việc kết nối với cơ sở dữ liệu và ứng dụng chúng vào việc giải quyết bài toán thực tiễn.

- Xây dựng website của một tổ chức, thương mại điện tử, quản lý,  mua bán trực tuyến,….
16. Hệ thống quản lý nội dung ( CMS)
4 TC

Cung cấp cho sinh viên :
- Các kỹ thuật thiết kế trang Web bằng các hệ CMS.
- Các giai đoạn thiết kế website, từ việc lập kế hoạch cho một website cho đến việc kết nối với cơ sở dữ liệu và ứng dụng chúng vào việc giải quyết bài toán thực tiễn bằng các hệ CMS.
- Xây dựng website của một tổ chức, thương mại điện tử, quản lý,  mua bán trực tuyến bằng một hệ CMS cụ thể.
17. Lập trình hướng đối tượng
3 TC
Cung cấp cho sinh viên :
- Các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ  lập trình C-Sharp dựa trên bộ phần mềm Microsoft Visual studio. 

- Các khái niệm liên quan đến lập trình hướng đối tượng như lớp, đối tượng, kế thừa, đa hình…

- Cách vận dụng các lớp, đối tượng, phương thức, lớp kế thừa, phương thức ảo, giao diện.

- Khả năng tư duy phát triển ứng dụng theo hướng đối tượng.

- Lập trình được các ứng dụng nhỏ bằng ngôn ngữ C-Sharp trên môi trường windows theo hướng đối tượng.

- Sử dụng thành thạo môi trường phát triển tích hợp IDE .

18. XML
2 TC
Cung cấp cho sinh viên :
- Khái niệm về XML, nền tảng căn bản để xây dựng các chương trình ứng dụng trên Internet. 

- Kiến thức cơ bản để xây dựng các ứng dụng tích hợp với XML. Tạo các cấu trúc DTD và các lược đồ XML, tạo và sử sụng XSL, XSLT, CSS, XPath, Xlink. Xpointer, Xbase,…

- Cách ứng dụng và sử dụng XML một cách hiệu quả, cụ thể là các thao tác trực tiếp trên các tập tin XML, và từ đó sinh viên có thể triển khai các dữ liệu từ XML.

- Khả năng xây dựng một ứng dụng trung bình để làm nền móng cho các môn học sau.

19. Lập trình cơ sở dữ liệu
3 TC
Cung cấp cho sinh viên :
- Các kiến thức về các thành phần của ADO.Net. 

- Cách thức kết nối, truy cập cơ sở dữ liệu.

- Cách xử lý các tình huống truy cập thông qua việc xây dựng các lớp dùng chung cho nhiều ứng dụng.

- Cách xây dựng được ứng dụng quản lý có nhiều giao diện và báo biểu.

20. Công nghệ phần mềm
2 TC
Cung cấp cho sinh viên :
- Các kiến thức liên quan đến các đối tượng chính trong lĩnh vực công nghệ phần mềm như:  qui trình công nghệ, phương pháp & kỹ thuật thực hiện, phương pháp tổ chức quản lý, công cụ và môi trường triển khai phần mềm. 

- Cách tiến hành xây dựng phần mềm một cách có hệ thống , có phương pháp.

- Quy trình công nghệ test và cách thực hiện test (gồm nghiên cứu phần mềm, lập test plan, viết testcase, test) trên một dự án cụ thể.
21. Lập trình Java
4 TC
Cung cấp cho sinh viên : 

-
 Kiến thức tổng quan về ngôn ngữ lập trình java, các câu lệnh, cấu trúc điều khiển, cú pháp cũng như cách viết và thực thi chương trình.

- Cách xây dựng các lớp, đối tượng, các method, lớp kế thừa trong java.

- Cách lập trình giao diện và xử lý sự kiện trên các thành phần.

- Cách lập trình chương trình Applet.

- Cách vẽ các đối tượng đồ họa trong java

- Cách lập trình được bằng các công cụ lập trình ứng dụng hướng đối tượng

22. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP                                                               4 TC


- Đây là giai đoạn giúp sinh viên làm quen với thực tế công việc, trao dồi thêm kiến thức và kỹ năng giữa học tập và thực tế yêu cầu của các công ty.

23. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP                                                           5 TC

- Luận văn tốt nghiệp có nhiều dạng, nhưng thông thường là một công trình cá nhân về một vấn đề trong lĩnh vực công nghệ phần mềm do giáo viên hướng dẫn đưa ra và được duyệt bởi bộ môn và Hội đồng khoa học khoa. Luận văn tốt nghiệp thường được phát triển từ thực tập tốt nghiệp. Báo cáo luận văn tốt nghiệp phải trình bày rõ vấn đề cần giải quyết, giải pháp lựa chọn, các kết quả, hướng phát triển và kết luận.
9. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:

1.
Đối với các đơn vị đào tạo 

-
Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình.

-
Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.

-
Chuẩn bị kĩ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng kí các học phần.

-
Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình.

-
Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.

2.
Đối với giảng viên

-
Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

-
Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

-
Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại xưởng, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch.

3.
Kiểm tra, đánh giá

-
Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà.

       -   Phải tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá học phần để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Giảng viên phải thực hiện đúng quy chế của học chế tín chỉ.
-
Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá.

4.
Đối với sinh viên

-
Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ.

-
Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng.

-
Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên.

-
Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar.

-
Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp.

-
Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.


HIỆU TRƯỞNG


Phạm Hữu Lộc
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